
Khối Mầm 

Chủ đề : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

                Thời gian: 3 tuần ( từ 03/03/2025 - 28/03/2025) 
 

* Mục tiêu của chủ đề : 

1) Phát triển thể chất:  
- Chuyền bóng phải, trái theo trò chơi “Chuyền bóng”  (MT 4) 

- Ném trúng đích (Đích thẳng đứng) (MT 14) 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 15) 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng,. (MT 24) 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, úp ca, lâu bàn ghế... (MT 25) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Nhận biết được sự cần thiết của nước.MT 48) 

- Nhận biết được các tài nguyên trong thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên diễn ra trong thiên nhiên MT49) 

- Biết dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.(MT 50) 

- Biết cách tách gộp nhóm có số lượng trong phạm vi 5.(MT 58)  

3) Phát triển ngôn ngữ:  

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong sinh hoạt hàng ngày.(MT80) 

- Nhận dạng được một số chữ cái thông qua các bài thơ, câu truyện.(MT 90) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.(MT108) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày(MT 109) 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Dán thành sản phẩm có màu sắc và bố cục.(MT114) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

- Xé theo dải, xé vụn, cắt đoạn thẳng 10cm và dán thành sản phẩm đơn giản. (MT119) 

- Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để vỗ theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.(MT123) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC NGUỒN NƯỚC 

TUẦN 1 

TỪ 03/03  -> 

07/03/2025 

HIỆN TƯỢNG TỰ 

NHIÊN (3 tuần) 

( Từ 03/3/2025 

21/3/2025) 

 

ĐÁT-CÁT -SỎI-ĐÁ 

TUẦN 3 

TỪ 17/03 -> 

21/03/2025 

 

THIÊN NHIÊN VÀ 

CÁC HIỆN TƯỢNG 

TUẦN 2 

TỪ 10/03  -> 14/03/2025 



CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 25) 

Chủ đề nhánh:  CÁC NGUỒN NƯỚC ( Tuần 1) 
Thời gian: Từ 03/03 -> 07/03/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Chuyền bóng phải, trái theo trò 

chơi “Chuyền bóng”  (MT 4) 

 

 

 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn 

uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu 

răng,.. (MT 24) 

 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt 

hàng ngày tại trường: xếp nệm phụ 

cô. Sắp xếp ghế ngay ngắn, phụ cô 

phơi khăn, úp ca, lâu bàn ghế... (MT 

25) 

 

 

 

- Cháu biết cách "Chuyền bóng "(Phải 

- trái) theo đúng yêu cầu..  

 

 

 

- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì...) 

 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số 

công việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm 

gối ngay ngắn theo sự hướng dẫn của 

cô. 

- Cháu biết phụ cô phơi khăn theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TDS: “ Cho tôi đi làm mưa với  

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: ” thở 

2, tay 3, bụng lườn 2, chân 1, bật 1. 

VĐCB: Chuyền bóng (Phải - trái) 

theo trò chơi " Chuyền bóng" 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng  

HĐNT:  TC Vật chìm vật nổi 

                Mèo đuổi chuột 

HDTCM: “Trời nắng trời mưa” 

HĐVC:  

Góc XD: Xây công viên nước 

Góc TN: thử nghiệm vật chìm vật 

nổi. 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi 

chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt. 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Nhận biết được sự cần thiết của 

nước.MT 48) 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết cách tách gộp nhóm có số 

lượng trong phạm vi 5.(MT 58) 

- Các nguồn nước trong môi trường 

sống. 

- Trẻ biết có các loại nước, nước uống 

và nước sinh hoạt hàng ngày. 

- Ích lợi của nước đối với đời sống con 

người, con vật, cây cối. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo vệ nguồn nước 

 

- Cháu biết tách số lượng trong phạm 

vi 5 thành 2 nhóm bằng nhiều cách 

khác nhau. 

HĐNT: 

- Quan sát đá biến thành nước 

- Quan sát các thể của nước: Rắn 

lỏng, hơi (Khí) 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc các 

chậu hoa của trường. 

- Thử nghiệm: Mũi tên đảo ngược 

- Thử nghiệm :Vòi rồng trong nước. 

 

* KPXH: 

 Nước với đời sống con người 

* LQVT: Ôn gộp 2 nhóm trong phạm 

vi 5 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh, truyện về các 

nguồn nước, chơi đôminô, lô tô, ngôi 

nhà khoa học của Sammy. 

*Ôn KNS:  Cháu biết bảo vệ nguồn 

nước không bị nhiễm bẩn 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành 

động trong sinh hoạt hàng 

ngày.(MT80) 

 

 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các 

sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các 

từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả, 

con vật, đồ vật, các phương tiện và quy 

định giao thông… 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

LQVH: 

Thơ " Hạt Mưa" 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình- cửa hàng bán nước 

giải khát 

Góc HT: Xem tranh, truyện về các 

nguồn nước, chơi đôminô, lô tô, ngôi 

nhà khoa học của Sammy. 



 LQCC:  Chữ P (trang 23) 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Nhận xét được một số hành vi 

đúng hoặc sai của con người đối 

với môi trường.(MT108) 

 

 

 

- Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hằng ngày(MT 

109) 

 

- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai 

của con người đối với môi trường như: 

Vứt rác bừa bãi, bẻ cây… 

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong 

gia đình và lớp học. 

 

- Cháu có thói quen bỏ rác vào thùng. 

Cất dọn đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, 

gọn gàng. 

- Cháu biết tiết kiệm điện, nước. 

- Cháu biết chăm sóc cây xanh trong 

lớp. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây công viên nước 

Góc thiên nhiên: Thử nghiệm vật 

nổi vật chìm 

HĐC: Rèn kỹ năng vẽ tô màu 

những hạt mưa 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

 

 

 

- Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc 

để vỗ theo nhịp điệu, tiết tấu bài 

hát.(MT123) 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

 

 

 

- Cháu biết lựa chọn dụng cụ âm nhạc 

để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu các nguồn nước. 

Hát các bài hát về chủ đề. 

Góc: TN: Thử nghiệm vật nổi vật 

chìm 

Góc: XD: Xây công viên nước 

*GDÂN: 

-Nghe hát: Hò ba lý (dân ca Quảng 

Nam) 

- Dạy Hát: Cho tôi đi làm mưa với 

(TT) 

* TẠO HÌNH:  Tô màu khinh khí 

cầu (trang 20) 

 

 

 

 



 

 

CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 25) 

Chủ đề nhánh:  CÁC NGUỒN NƯỚC ( Tuần 1) 
KẾ HOẠCH TUẦN 24: Từ 03/03 -> 07/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

03/03/2025 

THỨ BA : 

04/03/2025 
THỨ TƯ : 05/03/2025 

THỨ NĂM : 

06/03/2025 
THỨ SÁU : 07/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các hình dạng của nước, gợi ý hướng trẻ đến chủ đề mới. 

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “ Cho tôi đi làm mưa với ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 1, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát đá biến thành 

nước 

TCVĐ: Vật chìm vật nổi 

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời 

Thử nghiệm: Mũi tên 

đảo ngược 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Chơi khu vận động  

Quan sát các thể của nước: 

Rắn lỏng, hơi (Khí) 

TCVĐ: Vật chìm vật nổi 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Thử nghiệm :Vòi rồng trong 

nước. 

TCVĐ: Vật chìm vật nổi 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Nước với đời sống con 

người 

*Tạo hình 

Tô màu khinh khí cầu 

( trang 20) 

* Làm quen văn học: 

Thơ " Hạt Mưa" 
* Thể dục giờ học  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 1, bật 1 

VĐCB: Chuyền bóng (Phải 

- trái) theo trò chơi " 

Chuyền bóng" 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

*Làm quen với toán  

Ôn gộp 2 nhóm trong phạm vi 

5 

*Giáo dục âm nhạc 

-Nghe hát:Hò ba lý (dân 

ca Quảng Nam) 

-Dạy Hát: Cho tôi đi làm 

mưa với (TT) 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình- cửa hàng bán nước giải khát 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh, truyện về các nguồn nước, chơi đôminô, lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu các nguồn nước. Hát các bài hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây công viên nước 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Thử nghiệm vật nổi vật chìm 



HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò chơi. 
“Trời nắng trời mưa” 

-Học ngoại khóa  
TTVS:  ôn lau mặt bằng 

khăn ướt. 

Rèn kỹ năng vẽ tô màu 

những hạt mưa 

LQCC: Chữ P (trang 23) 

 

-Học ngoại khóa  

-Ôn kỹ năng sống: Cháu 

biết bảo vệ nguồn nước 

không bị nhiễm bẩn 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 26) 

Chủ đề nhánh:  THIÊN NHIÊN VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG Tuần 2) 

Thời gian: Từ 10/03 -> 14/03/2025 

 
 
 

LĨNH 

VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Ném xa bằng 1 tay (MT 15) 

 

 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng 

ngày tại trường: xếp nệm phụ cô. Sắp 

xếp ghế ngay ngắn, phụ cô phơi khăn, 

úp ca, lâu bàn ghế... (MT 25) 

 

 

- Cháu thực hiện được động tác Ném xa 

bằng 1 tay theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

- Cháu biết xếp ghế ngay ngắn theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TDS: -  Tập kết hợp bài hát  “ Cho tôi đi 

làm mưa với ”  

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 2, tay 

3, bụng lườn 2, chân 1, bật 1. 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ :ô tô và chim sẻ  

HĐNT:  TC: Đổ nước vào chai 

               Rồng rắn lên mây 

HDTCM: Ngày và đêm 

HĐVC:  



 Góc xây dựng: Xây công viên nước 

Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng đúng cách xúc 

cơm ăn, ngồi ăn ngay ngắn, xúc ăn gọn 

gàng. 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

 

-TTVS: Cháu biết xếp ghế ngay ngắn . 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Nhận biết được các tài nguyên 

trong thiên nhiên và các hiện tượng 

tự nhiên diễn ra trong thiên nhiên 

MT49) 

 

 

- Biết dự đoán một số hiện tượng tự 

nhiên đơn giản sắp xảy ra.(MT 50) 

 

 

- Biết cách tách gộp nhóm có số 

lượng trong phạm vi 5.(MT 58)  

 

 

 

- Cháu nhận biết được các hiện tượng tự 

nhiên như mây, mưa, nắng, gió, bão lũ 

lụt… 

 

 

- Cháu biết một số hiện tượng sắp có mưa 

như : Mây đen, gió to, trời sầm tối, sấm 

chớp... Trời nắng: Bầu trời trong xanh, 

có ông mặt trời... 

 

- Cháu biết tách số lượng trong phạm vi 

5 thành 2 nhóm bằng nhiều cách khác 

nhau. 

 

 

HĐNT: 

- Quan sát tia nắng  

- Quan sát: quang cảnh xung quanh 

trường, lắng nghe âm thanh 

- Quan sát sự vật hiện tượng thời tiết trong 

ngày (Nắng, mưa, nóng, lạnh) 

- Lao động thiên nhiên nhổ cỏ nhặt lá vàng 

các bồn hoa trên sân trường   

- Thử nghiệm: Hiện tượng mưa 

 

* KPXH: Bé có biết mưa không ? 

 

*LQVT: Số lượng trong phạm vi 5 

(Trang 18) 

 

 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh, truyện về các hiện 

tượng thiên nhiên, chơi so hình, lô tô, 

ngôi nhà khoa học của Sammy. 

 



- Ôn kỹ năng sống: Cháu biết vệ sinh cơ 

thể khi giao mùa 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành 

động trong sinh hoạt hàng 

ngày.(MT80) 

 

 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

chuyện.(MT 90) 

 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ 

chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả, con 

vật, đồ vật, các phương tiện và qui định 

giao thông… 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

LQVH: chuyện " giọt nước bé xíu " 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình- cửa hàng bán đồ dùng 

phục vụ cho con người khi thời tiết thiên 

nhiên thay đổi ( nón, dù, áo mưa). 

Góc HT: Xem tranh, truyện về các hiện 

tượng thiên nhiên, chơi so hình, lô tô, 

ngôi nhà khoa học của Sammy. 

LQCC:  Chữ q (trang 14) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

- Nhận xét được một số hành vi đúng 

hoặc sai của con người đối với môi 

trường.(MT108) 

 

 

 

 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hằng ngày(MT 109) 

 

- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai 

của con người đối với môi trường như: 

Vứt rác bừa bãi, bẻ cây… 

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong 

gia đình và lớp học. 

 

 

- Cháu có thói quen bỏ rác vào thùng. Cất 

dọn đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn 

gàng. 

- Cháu biết tiết kiệm điện, nước. 

- Cháu biết chăm sóc cây xanh trong 

lớp.- Cháu biết xếp hàng, chờ đến lượt, 

hợp tác với bạn, với mọi người. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây công viên nước 

Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước 

HĐC:  Rèn kỹ năng xé dán 

 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

PHÁT 

TRIỂN 

- Dán thành sản phẩm có màu sắc và 

bố cục.(MT114) 

- Cháu biết thoa hồ và dán các hình ảnh 

để tạo thành bức tranh có màu sắc và bố 

cục cân đối. 

* HĐVC :  



THẪM 

MỸ 

 

 

- Xé theo dải, xé vụn, cắt đoạn thẳng 

10cm và dán thành sản phẩm đơn 

giản. (MT119) 

 

 

- Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để 

vỗ theo nhịp điệu, tiết tấu bài 

hát.(MT123) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết dùng kỹ năng để xé theo 

đường thẳng, xé thành dãi và cắt theo 

đường thẳng...  

 

- Cháu biết lựa chọn dụng cụ âm nhạc 

để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. 

 

Góc NT: Tô màu các hiện tượng thiên 

nhiên, Hát các bài về chủ đề 

Góc: TN: Chơi với cát và nước 

Góc: XD: Xây công viên nước. 

*GDÂN: 

-Dạy VĐTN: Trời nắng trời mưa(TT)                     

- Nghe hát: Mưa rơi – Dân ca Xá  

* TẠO HÌNH: Xé dán ông mặt trời và 

những đám mây (Trang 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 26) 

Chủ đề nhánh:  THIÊN NHIÊN VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG (Tuần 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 25: Từ 10/03 -> 14/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 10/03/2025 THỨ BA : 11/03/2025 
THỨ TƯ : 

12/03/2025 
THỨ NĂM: 13/03/2025 THỨ SÁU : 14/03/2025 

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các hiện tượng tự nhiên, gợi ý hướng trẻ đến chủ đề mới. 



 

 

 

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG -  Tập kết hợp bài hát  “ Cho tôi đi làm mưa với ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 1, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát tia nắng  

- TCVĐ:  Đổ nước vào chai 

Chơi tự do : ĐCNT  

 Thử nghiệm: Hiện tượng 

mưa 

TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

 Quan sát: quang cảnh xung 

quanh trường, lắng nghe âm 

thanh 

TCVĐ:    Đổ nước vào chai 

- Chơi tự do : 

Chơi khu trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên nhổ cỏ 

nhặt lá vàng các bồn hoa trên 

sân trường  

TCVĐ:  Rồng rắn lên mây 

 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

 

Quan sát sự vật hiện tượng 

thời tiết trong ngày (Nắng, 

mưa, nóng, lạnh) 

TCVĐ:    Đổ nước vào chai 

Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Bé có biết mưa không ? 

*Tạo hình  

Xé dán ông mặt trời và 

những đám mây (Trang 24) 

 

*Làm quen văn học: 

chuyện " Giọt nước bé xíu " 
* Thể dục giờ học:  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 1, bật 1. 

VĐCB:  Ném xa bằng 2 tay 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

*Làm quen với toán 

Số lượng trong 

phạm vi 5(Trang 18) 

*Giáo dục âm nhạc 

-Dạy VĐTN: Trời nắng trời 

mưa(TT)                     - 

Nghe hát: Mưa rơi – Dân ca 

Xá 

HOẠ

T 

ĐỘN

G 

VUI 

CHƠ

I 

Thư 

viện 

Thứ 

6 M2 

PHÂN 

VAI 

*    Gia đình- cửa hàng bán đồ dùng phục vụ cho con người khi thời tiết thiên nhiên thay đổi ( nón, dù, áo mưa). 

HỌC 

TẬP 

*    Xem tranh, truyện về các hiện tượng thiên nhiên, chơi so hình, lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

NGHỆ 

THUẬT 

*    Tô màu các hiện tượng thiên nhiên, Hát các bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 

*    Xây công viên nước 

THIÊN 

NHIÊN 

*   Chơi với cát và nước 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

- Học ngoại khóa  

-HDTCM:   Ngày và đêm 

 

 Học ngoại khóa  

TTVS: Cháu biết xếp ghế 

ngay ngắn . 

   Rèn kỹ năng xé dán 

LQCC: Chữ q (trang 14) 
- Học ngoại khóa: 
Ôn kỹ năng sống:  Cháu biết 

vệ sinh cơ thể khi giao mùa 

 Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 27) 

Chủ đề nhánh:  ĐẤT-CÁT-SỎI-ĐÁ ( Tuần 3) 

Thời gian: Từ 17/03 -> 21/03/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Ném trúng đích (Đích thẳng đứng) 

(MT 14) 

 

 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn 

uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu 

răng,. (MT 24) 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt 

hàng ngày tại trường: xếp nệm phụ 

cô. Sắp xếp ghế ngay ngắn, phụ cô 

phơi khăn, úp ca, lâu bàn ghế... (MT 

25) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách ném trúng đích thẳng 

đứng. 

 

 

 

- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì...) 

 

- Cháu có kỹ năng và tự làm một số 

công việc tại trường. 

+ Cháu biết cách sắp xếp ghế và nệm 

gối ngay ngắn theo sự hướng dẫn của 

cô. 

 

TDS: Tập với nhạc “ Cho tôi đi làm 

mưa với ”  

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 

2, tay 3, bụng lườn 2, chân 3, bật 3 

VĐCB: Ném trúng đích ( Đích thẳng 

đứng) 

TCVĐ: Nhảy qua suối  

HĐNT:  Trời nắng trời mưa 

                Chim bay cò bay 

HDTCM: Lộn cầu vồng 

HĐVC:  

Góc XD: Xây đập thủy điện 

Góc TN: Chơi với cát và nước 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi 

chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

TTVS: Phụ cô trải nệm gối 



 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Nhận biết được các tài nguyên 

trong thiên nhiên và các hiện tượng 

tự nhiên diễn ra trong thiên nhiên 

MT49) 

 

 

- Biết dự đoán một số hiện tượng 

tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.(MT 

50) 

 

 

- Biết cách tách gộp nhóm có số 

lượng trong phạm vi 5.(MT 58)  

 

- Cháu biết được đặc điểm của các tài 

nguyên trong tự nhiên như không khí, 

cát đất, sỏi đá…. 

 

 

 

- Cháu biết một số hiện tượng sắp có 

mưa như : Mây đen, gió to, trời sầm 

tối, sấm chớp... Trời nắng: Bầu trời 

trong xanh, có ông mặt trời... 

 

- Cháu biết tách số lượng trong phạm 

vi 5 thành 2 nhóm bằng nhiều cách 

khác nhau. 

HĐNT: 

- Quan sát: Các loại sỏi đá 

- Quan sát các loại đất, cát 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc các 

chậu hoa của trường. 

Thử nghiệm: “Bé biết gì về không 

khí 

Thử nghiệm: Bé biết gì về gió? 

 

* KPXH: 

 Bé  biết gì về thiên nhiên?  

 

* LQVT: Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh, truyện về các 

hiện tượng thiên nhiên, chơi so hình, 

lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

*Ôn KNS:  Cháu không chơi gần bờ 

kè, sông, hồ. 

 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành 

động trong sinh hoạt hàng 

ngày.(MT80) 

 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các 

sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các 

từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả, 

LQVH: 

Thơ: “ Hòn đá to” 

 

 



 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

 

con vật, đồ vật, các phương tiện và quy 

định giao thông… 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình- cửa hàng bán đồ 

dùng phục vụ cho con người khi thời 

tiết thiên nhiên thay đổi ( nón, dù, áo 

mưa) 

Góc HT: Xem tranh, truyện về các 

hiện tượng thiên nhiên, chơi so hình, 

lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

 

LQCC:  Chữ h (trang 12) 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Nhận xét được một số hành vi 

đúng hoặc sai của con người đối 

với môi trường.(MT108) 

 

 

- Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hằng ngày (MT 

109) 

 

- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai 

của con người đối với môi trường như: 

Vứt rác bừa bãi, bẻ cây 

 

- Cháu biết chơi vui vẻ, hòa thuận với 

bạn. Biết chia sẻ và chơi đồ chơi cùng 

bạn. Biết cất xếp đồ chơi gọn gàng. 

Biết dạ thưa với người lớn 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây đập thủy điện 

Góc thiên nhiên: Chơi với cát và 

nước 

HĐC: THNTH Chủ đề “ Hiện 

tượng tự nhiên 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

- Xé theo dải, xé vụn, cắt đoạn thẳng 

10cm và dán thành sản phẩm đơn 

giản. (MT119) 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

 

- Cháu biết dùng kỹ năng để xé theo 

đường thẳng, xé thành dải và cắt theo 

đường thẳng... 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Tô màu các hiện tượng thiên 

nhiên, làm tranh bằng các nguyên vật 

liệu đất, cát , sỏi đá. Hát các bài về chủ 

đề 

Góc: TN: Chơi với cát và nước 

Góc: XD: Xây đập thủy điện 

*GDÂN: 



- Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc 

để vỗ theo nhịp điệu, tiết tấu bài 

hát.(MT123) 

 

- Cháu biết lựa chọn dụng cụ âm nhạc 

để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. 

Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời (TT) 

Nghe hát: Tình đất 

 

* TẠO HÌNH:  Xé, dán tia nắng mặt 

trời (Trang 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ( TUẦN 27) 

Chủ đề nhánh:  ĐẤT-CÁT -SỎI-ĐÁ ( Tuần 3) 
KẾ HOẠCH TUẦN 27: Từ 17/03 -> 21/03/2025 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

17/03/2025 

THỨ BA : 

18/03/2025 
THỨ TƯ : 19/03/2025 

THỨ NĂM : 

20/03/2025 
THỨ SÁU : 21/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các hiện tượng tự nhiên, gợi ý hướng trẻ đến chủ đề mới. 

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “ Cho tôi đi làm mưa với ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 3, bật 3 



HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: Các loại sỏi đá 

TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời 

Thử nghiệm: Bé biết gì 

về gió? 

TCVĐ: Chim bay cò 

bay 

Chơi khu vận động  

Quan sát các loại đất, cát 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Chim bay cò bay 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Thử nghiệm: Bé biết gì về 

không khí 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Bé  biết gì về thiên nhiên 

 

*Tạo hình 

Xé, dán tia nắng mặt 

trời (Trang 24) 

 

* Làm quen văn học: 

Thơ “ Hòn đá to” 
* Thể dục giờ học  

BTPTC:thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 3, bật 3 

VĐCB: Ném trúng đích ( 

Đích thẳng đứng) 

TCVĐ: Nhảy qua suối 

*Làm quen với toán  

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời 

(TT) 

Nghe hát: Tình đất 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình- cửa hàng bán đồ dùng phục vụ cho con người khi thời tiết thiên nhiên thay đổi ( nón, dù, áo mưa) 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh, truyện về các hiện tượng thiên nhiên, chơi so hình, lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Tô màu các hiện tượng thiên nhiên, làm tranh bằng các nguyên vật liệu đất, cát , sỏi đá. Hát các bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây đập thủy điện 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Chơi với cát và nước 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò chơi. 
Lộn cầu vồng 

-Học ngoại khóa  
TTVS: trải nệm gối 

THNTH Chủ đề “ Hiện 

tượng tự nhiên  

LQCC: Chữ H (trang 12) 

 

-Học ngoại khóa  

-Ôn kỹ năng sống: Cháu 

không chơi gần bờ kè, sông, 

hồ. 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 


